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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 
PHIẾU SỐ 06 

 

I. Find and circle (Tìm từ và khoanh tròn) 

 
II. Circle the correct answer (Khoanh tròn đáp án đúng) 

 

1. This is my school / classroom. 

 
2. This is my ruler / eraser. 

 
3. There are five / four cakes. 

 
4. This is my family / teacher.  
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5. This is a girl / boy. 

 
6. There are ten / nine flowers. 

 
 

III. Tick () in the correct box (đánh dấu  vào ô phù hợp) 

 
 

 
1.  Love  

      Kove ◻ 

2.  Leaf ◻ 

      Jeaf ◻ 

3.  Lump ◻ 

      Jump ◻ 

   
4.  Kite ◻ 

      Lite ◻ 

5.  Lick ◻ 

     Kick ◻ 

6.  Luice ◻ 

      Juice ◻ 

 

IV. Look and read. Write Yes or No. (Nhìn và đọc theo mẫu. Ghi Yes hoặc No) 

1.   

Touch your head. 

…Yes… 

4.   

Touch your feet. 

…… 

2.  

Point to your nose. 

…… 

5.  

 

Point to your eyes. 

…… 
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3.  

Touch your head. 

…… 

6.  

Touch your arm. 

…… 

 

V. Color (Tô màu) 

 
---- The end ---- 

 

 

 

 


